Đề cương môn học Y học Thể dục thể thao  

1. Số đơn vị học trình: 4 (60 tiết)

2. Trình độ: Cho học kỳ 1 năm thứ 2 trở đi

3. Phân bổ thời gian: 
- Lên lớp: 41 tiết

- Xêmina, thảo luận: 16 tiết

- Bài tập, tự học: 3 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: Giải phẩu học và Sinh lý học TDTT

5. Mục tiêu của học phần:

Y học TDTT là môn học bắt buộc cho sinh viên các trường cao đẳng , đại học TDTT , là môn khoa học thực hành ứng dụng kiến thức nhiều môn khoa học khác như giải phẩu, sinh lý, vệ sinh TDTT, tâm lý học, lý luận giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp kiểm tra y học để ứng dụng trong thực tiễn và nghiên cứu khoa học . Sau khi học sinh viên biết được cách chẩn đoán và sơ cứu bước đầu các chấn thương bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT, biết ứng dụng các kỹ thuật xoa bóp cơ bản trong hồi phục

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Nội dung chính của học phần bao gồm các vấn đề sau: Trang bị cho sinh viên những kiến thức y sinh học cơ bản về các phương pháp kiểm tra y học; cách đề phòng , xử lý bước đầu các chấn thương và bệnh lý thường gặp do hoạt động TDTT; ứng dụng một số kỹ thuật xoa bóp trong hồi phục và nắm được các nguyên lý cơ bản của bài tập thể dục chữa bệnh .       

7. Nhiệm vụ của sinh viên :
- Dự lớp: Yêu cầu có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp

- Bài tập: Bài báo cáo kết quả thực hành

- Dụng cụ học tập: Các dụng cụ cơ bản dùng trong kiểm tra y học ; các loại băng dùng trong sơ cứu chấn thương

- Khác: Tìm hiểu các tài liệu tham khảo theo quy định

8. Tài liệu học tập:

8.1. Giáo trình Y học TDTT –  -Trường Cao Đẳng TDTT Đà Nẵng 

8.2. Y Học TDTT –  NXB TDTT Hà  Nội 2000

8.3. Vệ sinh và Y học TDTT –- NXB Giáo dục 1998

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp: Có 

- Thảo luận, bài tập: Có

- Bản thu hoạch: Có 

- Thuyết trình: Không

- Báo cáo: Không

- Thi giữa học kỳ: Có 

- Thi cuối học kỳ: Có

- Khác: Không

10. Nội dung chi tiết học phần:

Cấu trúc chương trình:
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	Lý thuyết
	Thực hành

	Bài 1. Bài mở đầu : Giới thiệu về Y Học TDTT

Chương 1: Kiểm tra  Y Học 

Bài 2. Phương pháp kiểm tra và đánh giá mức độ phát triển thể lực 

Bài 3. Phương pháp kiểm tra chức năng hệ cơ quan

Bài 4. Kiểm tra y học sư phạm 

Bài 5. Tự kiểm tra Y học

Chương 2: Chấn thương và bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT

Bài 6. Chấn thương trong tập luyện TDTT và các phương pháp sơ cứu ban đầu

Bài 7. Một số trạng thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT

Bài 8. Thực hành sơ cứu chấn thương và cấp cứu

Chương 3 : Xoa bóp Thể thao 

Bài 9. Nguyên lý chung của xoa bóp

Bài 10. Các kỹ thuật cơ bản của xoa bóp

Bài 11. Xoa bóp toàn thân và tự xoa bóp 

Bài 12. Xoa bóp thể thao

Chương 4: Thể dục chữa bệnh

Bài 13. Nguyên lý chung của Thể dục chữa bệnh

Bài 14. Thể dục chữa cong vẹo cột sống

Bài 15. Thể dục điều trị chấn thương

Bài 16. Phương pháp điều chỉnh kinh nguyệt trong thi đấu thể thao
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Nội dung chi tiết :
Bài 1 : Bài mở đầu
Khái niệm về  y học TDTT

Nhiệm vụ của  y học TDTT

Nội dung chương trình y học TDTT

Bài 2 : Phương pháp kiểm tra và đánh giá mức độ phát triển thể lực 
Khái niệm và nhiệm vụ của kiểm tra y học TDTT

Nội dung và hình thức kiểm tra y học TDTT

Các phương pháp áp dụng trong kiểm tra y học TDTT

Kiểm tra thể hình :

+ Khái niệm

+ Phương pháp quan sát 

+ Phương pháp nhân trắc

Đánh giá mức độ phát triển thể lực qua các chỉ số nhân trắc 

Bài 3 : Phương pháp kiểm tra chức năng hệ cơ quan
Kiểm tra chức năng tim mạch :  

+  Phương pháp kiểm tra y học lâm sàng và cận lâm sàng

+ Các thử nghiệm chức năng tim mạch : Thử nghiệm Ruffier, test Step-test, Haward, test PWC 170, test Lêtunôp

+ Các dạng phản ứng chức năng tim mạch

Kiểm tra chức năng hô hấp : 

+  Phương pháp kiểm tra y học lâm sàng và cận lâm sàng          

+  Các thử nghiệm chức năng hô hấp :Đo dung tích sống, Test Tiphnaut, Thử  nghiệm Rozeutal, Test Gentri, thử nghiệm đo VO2 max

Kiểm tra chức năng hệ thần kinh và thần kinh cơ : 

+ Đánh giá chức năng thần kinh chung : phương pháp hỏi, phân loại loại hình thần kinh

+ Kiểm tra chức năng thần kinh thực vật : Thử nghiệm Asnhera, thử nghiệm thay đổi tư thế

+ Kiểm tra chức năng thăng bằng: Kiểm tra thăng bằng tĩnh (test Romberg), kiểm tra thăng bằng động (Quay ghế Baran, Quay Iarotxki, thử nghiệm tay mũi)

+ Kiểm tra chức năng thần kinh cơ: Ghi điện cơ đồ, Tepping test, đo cảm giác lực cơ, đo phản xạ gân-cơ (phản xạ Patela, phản xạ gân Asin)

Kiểm tra chức năng các cơ quan cảm thụ :

+ Kiểm tra chức năng thị giác: kiểm tra thị lực, kiểm tra thị trường

+ Kiểm tra chức năng thính giác

Bài 4 : Kiểm tra y học sư phạm 
Khái niệm và nhiệm vụ của kiểm tra y học sư phạm

Các phương pháp ứng dụng trong kiểm tra y học sư phạm :

+ Phương pháp đánh giá cường độ của bài tập 

+ Phương pháp đánh giá lượng vận động buổi tập( Hỏi và quan sát, phương pháp nhân trắc, xác định hàm lượng uré máu, thử nghiệm lượng vận động bổ sung)

Bài 5 : Tự kiểm tra Y học
Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp

Phương pháp tiến hành : mẫu bảng tự kiểm tra y học

 Bài 6 :Chấn thương trong tập luyện TDTT và các phương pháp sơ cứu ban đầu
Khái niệm và phân loại chấn thương 

Nguyên nhân chấn thương 

Chẩn đoán và sơ cứu một số chấn thương thường gặp : 

+ Vết thương phần mềm : Vết xây xát, đụng dập, vết thương chảy máu, bong gân, tổn thương cơ

+ Vết thương phần cứng : Gãy xương, trật khớp

+ Tổn thương lồng ngực : tổn thương tim phổi, gãy xương sườn

+ Tổn thương nội tạng : vỡ tạng rỗng, vỡ tạng đặc

+ Chấn thương sọ não và cột sống 

Bài 7 :  Một số trạng thái bệnh lý thường gặp trong hoạt động TDTT
Căng thẳng quá mức: Bệnh vận động cấp tính, Suy tim cấp tính, Co thắt mạch máu não

Trạng thái mệt mỏi quá độ: Nguyên nhân, Các giai đoạn, xử trí

Choáng trọng lực: Nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, xử trí

Say nóng: Triệu chứng lâm sàng, cấp cứu say nóng

Chuột rút: Nguyên nhân, đề phòng và xử trí

Hội chứng đau bụng trong tập luyện và thi đấu TDTT: Cơ chế, đề phòng , xử trí

Bài 8 : Thực hành sơ cứu chấn thương và cấp cứu 
Các phương pháp băng cố định và cầm máu

Phương pháp cố định gãy xương

Hô hấp nhân tạo : kỹ thuật hà hơi thổi ngạt và xoa bóp tim ngoài lồng ngực

Bài 9 :  Nguyên lý chung của xoa bóp
Khái niệm xoa bóp

Cơ chế và tác dụng sinh lý của xoa bóp

Các loại hình xoa bóp

Chỉ định và chống chỉ định của xoa bóp

Những nguyên tắc chung khi tiến hành xoa bóp

Bài 10 : Các kỹ thuật cơ bản của xoa bóp
Xoa vuốt: Tác dụng sinh lý và kỹ thuật

Xoa miết: Tác dụng sinh lý và kỹ thuật

Xoa xát:   Tác dụng sinh lý và kỹ thuật

Nhào cơ:   Tác dụng sinh lý và kỹ thuật

Hoạt động bao khớp: Hoạt động tích cực, hoạt động phản kháng, hoạt động thụ động

Đấm, chém, vỗ : Tác dụng sinh lý và kỹ thuật

Rung cơ, lắc cơ: Tác dụng sinh lý và kỹ thuật

Bài 11 : Xoa bóp toàn thân và tự xoa bóp
Xoa bóp lưng: đặc điểm và thứ tự thực hiện các động tác

Xoa bóp cổ: đặc điểm và thứ tự thực hiện các động tác

Xoa bóp tay chân: đặc điểm và thứ tự thực hiện các động tác

Xoa bóp ngực: đặc điểm và thứ tự thực hiện các động tác

Xoa bóp bụng: đặc điểm và thứ tự thực hiện các động tác

Xoa bóp mông: đặc điểm và thứ tự thực hiện các động tác

Xoa bóp đầu: đặc điểm và thứ tự thực hiện các động tác

Tự xoa bóp: khái niệm, ý nghĩa, kỹ thuật tự xoa bóp cácphần cơ thể

Bài 12 : Xoa bóp thể thao
Khái niệm và mục đích của xoa bóp thể thao

Nội dung xoa bóp thể thao: Xoa bóp trước vận động, xoa bóp trong tập luyện và thi đấu, xoa bóp hồi phục

Bài 13 : Nguyên lý chung của thể dục chữa bệnh
Khái niệm

Cơ sở khoa học của thể dục chữa bệnh

Tác dụng của thể dục chữa bệnh

 Đặc điểm của thể dục chữa bệnh

Các hình thức của thể dục chữa bệnh

Phương pháp tổ chức buổi tập thể dục chữa bệnh

Bài 14 : Thể dục chữa cong vẹo cột sống
Khái niệm và ý nghĩa

Phương pháp phòng ngừa

Nguyên tắc chung và phương pháp biên soạn bài tập 

Bài 15 : Thể dục điều trị chấn thương
Thể dục chữa các chấn thương phần mềm: Đặc điểm và các giai đoạn điều trị

Thể dục chữa các chấn thương phần cứng: Đặc điểm và các  giai đoạn điều trị

Bài 16 : Phương pháp điều chỉnh kinh nguyệt trong thi đấu thể thao
Nhắc lại sinh lý chu kỳ kinh nguyệt

Phương pháp điều chỉnh bằng hormon sinh dục nữ

